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ĐÁP ÁN ĐỀ THI CHÍNH THỨC 

ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM 

KỲ THI KTHP HỌC KỲ II NĂM HỌC 2024-2025 

Trình độ: ĐẠI HỌC; Ngày thi: 12/5/2025 

Môn: PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 

(Đáp án - thang điểm gồm 04 trang) 

 

Câu  Nội dung 
Thang 

điểm 

1 - Xác định đối tượng phân tích:                                     Đvt: 1.000 đồng 

Ta có: Quỹ lương = (Giá trị sản xuất / NSLĐ bq) x Tiền lương bq  

Hay Q =  (a / b) x c 

 

0,25 

+ Tính quỹ lương của kỳ KH: 

Q0 = (a0 / b0) x c0    

     = (7.800.000 / 40.000) x 600 = 117.000  

+ Tính quỹ lương của kỳ TT: 

Q1 = (a1 / b1) x c1   

     = (7.200.000 / 36.000) x 580 = 116.000 

 

 

0,25 

      + Đối tượng pt: Q = Q1- Q0= 116.000 – 117.000 = -1.000 0,25 

- Xác định nhân tố ảnh hưởng: 

+ Ảnh hưởng của giá trị sản xuất (a) 

a = [(a1 / b0) x c0] - [(a0 / b0) x c0]   

=[(7.200.000/40.000)x600] – [(7.800.000/40.000) x600] = - 9.000   

0,75 
+ Ảnh hưởng của NSLĐ bình quân (b) 

b = [(a1 / b1) x c0]– [(a1 / b0) x c0]   

 =[(7.200.000/36.000)x600] – [(7.200.000/40.000) x600] = 12.000 

+   Ảnh hưởng của tiền lương bình quân (c) 

c = [(a1 / b1) x c1]– [(a1 / b1) x c0]   

=[(7.200.000/36.000)x580] – [(7.200.000/36.000) x600] = - 4.000 

- Tổng hợp các nhân tố ảnh hưởng: 

Q = a + b + c 

        = -9.000 + 12.000 -4.000  = -1000  

 

0,25 
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Câu  Nội dung 
Thang 

điểm 

- Kết luận: Quỹ lương TT giảm so với KH 1.000 ngđ là do: 

+ GTSX giảm 6.000 ngđ làm cho quỹ lương giảm 9.000 ngđ. 

+ NSLĐ bq giảm 4.000ngđ làm cho quỹ lương tăng 12.000ngđ. 

+ Tiền lương bq giảm 20ngđ làm cho quỹ lương giảm 4.000 ngđ. 

 

0,25 

Tổng điểm câu 1 2,0đ 

2 SP Q0 Q1 ZT Z0 Z1 

A 3.000 3.300 320 288 320 

B 4.000 4.800 400 320 340 
 

1,0 
Bảng tính các chỉ tiêu giá thành 

SP Q0 ZT Q0 Z0 Q1 ZT Q1 Z0 Q1 Z1 

A 960.000 864.000 1.056.000 950.400 1.056.000 

B 1.600.000 1.280.000 1.920.000 1.536.000 1.292.000 

TỔNG 2.560.000 2.144.000 2.976.000 2.486.400 2.348.000 
 

- Nhiệm vụ hạ giá thành kế hoạch: 

+ Mức hạ giá thành kế hoạch: 

M0 = 2.144.000 - 2.560.000 = -416.000 

+ Tỷ lệ hạ giá thành kế hoạch: 

T0 = 
- 416.000 

x 100% = - 16,25%  
2.560.000 

- Kết quả hạ thấp giá thành: 

+ Mức hạ thấp giá thành thực tế: 

M1 = 2.688.000 - 2.976.000 = - 288.000 

+ Tỷ lệ hạ giá thành thực tế: 

T1 = 
- 288.000 

x 100% = - 9,68%  
2.976.000 

 

1,0 

- Đối tượng phân tích: 

+ Mức hạ giá thành: M = -288.000 – (-416.000) = 128.000 

+ Tỷ lệ hạ giá thành: T= -9,68% - (-16,25%) = 6,57% 

0,25 

- Xác định các nhân tố ảnh hưởng: 

+ Ảnh hưởng của nhân tố khối lượng sản phẩm sản xuất: 
1,25 
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Câu  Nội dung 
Thang 

điểm 

Mức hạ giá thành: 

T1 = 
 2.976.000 

= 1,16 
2.560.000 

Mq = - 416.000 x (1,16 - 1) = - 66.560 

Tỷ lệ hạ thấp giá thành: Khối lượng sản phẩm sản xuất biến 

đổi không ảnh hưởng đến tỷ lệ hạ. (Tq = 0) 

+ Ảnh hưởng của nhân tố kết cấu: 

Mức hạ giá thành: 

MC = (2.486.400 - 2.976.000) – (-416.000 x 1,16) = -7.040 

Tỷ lệ hạ giá thành: 

TC = 
-7.040 

x 100% =  -0,24% 
2.976.000 

+ Ảnh hưởng của nhân tố giá thành đơn vị sản phẩm: 

Mức hạ giá thành: 

MZ = 2.688.000 – 2.486.400= 201.600 

Tỷ lệ hạ giá thành: 

TZ = 
201.600 

x 100% = 6,77% 
2.976.000 

 

- Tổng hợp các nhân tố ảnh hưởng: 

-66.560 -7.040 + 201.600 = 128.000 

           -0,24% + 6,77 % = 6,53% (sai số) 

Nhận xét: 

 

0,5 

Tổng điểm câu 2 4,0đ 

3 Đvt: 1.000 đồng                                                                        

         Bảng phân tích tình hình lợi nhuận 

Sản 

phẩm 
Q0 Z0 Q0 P0 Q1 Z0 Q1 Z1 Q1 P0 Q1 P1 

A 200.000 260.000 210.000 189.000 273.000 294.000 

B 480.000 720.000 252.000 486.000 378.000 792.000 

TỔNG 680.000 980.000 462.000 673.000 651.000 1.086.000 
 

1,0 
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Câu  Nội dung 
Thang 

điểm 

- Chỉ tiêu phân tích: Pr = Qi(Pi - Zi) – LTR - Cs - CA  

+ Lợi nhuận kỳ thực tế: Pr1 = Q1i(P1i -  Z1i) – LTR1 – Cs1 – CA1  

= 1086.000 - 673.000 -7.000 - 120.000 - 165.000 = 121.000 

+ Lợi nhuận kỳ kế hoạch: Pr0 = Q0i(P0i -  Z0i) – LTR0 – Cs0 – CA0 

 = 980.000 - 680.000 – 5.000 - 80.000 - 140.000 = 75.000 

Xác định đối tượng phân tích: Pr = Pr1 - Pr0  

                                                           =  121.000 –  75.000 = 46.000 
0,25 

- Xác định mức độ ảnh hưởng của các nhân tố: 

+ Ảnh hưởng của nhân tố khối lượng sản phẩm tiêu thụ: 

 T = (1.065.000 / 980.000)  = 1,09 

Q = (980.000 – 680.000) x (1,09– 1) = 27.000 

 

0,5 

+ Ảnh hưởng của nhân tố kết cấu SP (k)  

k = Qi1x (Pi0 – Zi0) – [Qi0x (Pi0 – Zi0) x Tt] 

= (1.065.000 – 738.000) – [(980.000 – 680.000) x 1,09] = 0 

 

0,5 

+ Ảnh hưởng của nhân tố giá bán (p)  

p = Q1 x (P1– P0)  = 1.086.000 – 1.065.000 = 21.000 

 

0,25 

+ Ảnh hưởng của nhân tố chiết khấu, giảm giá (TR)  

TR = - (TR1– TR0) = - (14.000 – 12.000) = -2.000 
0,25 

+ Ảnh hưởng của nhân tố giá vốn (z)  

z = - Q1 x (Z1– Z0)  = - (673.000 – 738.000) =  65.000 

 

0,25 

+ Ảnh hưởng của nhân tố chi phí bán hàng (TCb)  

TCb = - (TCb1– TCb0)  = - (120.000 – 80.000) = -40.000 
0,25 

+ Ảnh hưởng của nhân tố chi phí quản lý DN (TCq)  

TCq = - (TCq1– TCq0) = - (165.000 – 140.000) = -25.000 
0,25 

- Tổng hợp các nhân tố 

           Pr = Q + K+ P + LTR + Z + Cs + CA 

                = 27.000 + 0 + 21.000 – 2.000 + 65.000 - 40.000 – 25.000 

                = 46.000 

0,25 

- Nhận xét: 0,25 

Tổng điểm câu 3 4,0đ 

 

 


